DANH MỤC LUẬT VÀ VBQPPL HƯỚNG DẪN LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
 
	STT
	Tên loại

VBQPPL
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VBQPPL
	Tên gọi của VBQPPL/Trích yếu nội dung của VBQPPL
	Thời điểm

có hiệu lực
	Ghi chú

	A.
	Luật
	
	
	
	

	1. 
	
	66/2006/QH11
29/6/2006
	Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
	01/01/2007
	

	B
	Pháp lệnh
	
	
	
	

	2. 
	
	11/2010/UBTVQH12
16/3/2010
	Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay 
	01/01/2011
	

	C
	Nghị định
	
	
	
	

	3. 
	
	02/2012/NĐ-CP
11/01/2012
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ
	24/02/2012
	

	4. 
	
	70/2007/NĐ-CP
20/4/2007; 
50/2012/NĐ-CP  11/6/2012
	Nghị định của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng; Nghị định sửa đổi, bổi sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng
	04/06/2007; 15/08/2012

	Hết hiệu lực một phần

	5. 
	
	30/2013/NĐ-CP
08/4/2013
	Nghị định của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
	01/06/2013
	

	6. 
	
	83/2007/NĐ-CP
25/5/2007
	Nghị định của Chính phủ về quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay
	01/07/2007
	

	7. 
	
	81/2010/NĐ-CP
14/7/2010;
51/2012/NĐ-CP
11/06/2012
	Nghị định của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng;
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng
	08/09/2010
01/08/2012
	Hết hiệu lực một phần

	8. 
	
	110/2011/NĐ-CP
05/12/2011
	Nghị định về quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay
	01/02/2012
	

	9. 
	
	03/2009/NĐ-CP
09/01/2009
	Nghị định của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ
	23/02/2009
	

	10. 
	
	94/2007/NĐ-CP
04/6/2007
	Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động bay
	17/07/2007
	

	11. 
	
	20/2009/NĐ-CP

23/02/2009
	Nghị định của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam
	9/4/2009
	

	12. 
	
	36/2008/NĐ-CP
28/3/2008;

79/2011/NĐ-CP
05/9/2011
	Nghị định của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ;

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ
	09/04/2009;

22/10/2011
	Hết hiệu lực một phần

	D
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	
	
	
	

	13.


	
	44/2009/QĐ-TTg
26/3/2009
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng
	10/05/2009
	

	14.
	
	33/2012/QĐ-TTg
06/8/2012
	Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
	01/10/2012
	

	15.


	
	94/2009/QĐ-TTg
16/7/2009
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
	01/09/2009
	

	E
	Văn bản do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành và các Bộ, ngành khác ban hành
	
	

	13. 
	
	02/2012/TTLT-BTP-BGTVT
30/3/2012
	Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển 
	15/05/2012
	

	14. 
	
	01/2011/TT-BGTVT
27/01/2011
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
	28/01/2012
	

	15. 
	
	18/2012/TTLT-BYT-BGTVT
05/11/2012
	Thông tư liên tịch 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không
	22/12/2012
	

	16. 
	
	26/2009/TT-BGTVT
28/10/2009; 

16/2011/TT-BGTVT
31/3/2011
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/09/2009 của Bộ GTVT quy định về việc vẩn chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
	12/12/2009;
15/05/2011
	Hết hiệu lực một phần

	17. 
	
	13/2007/QĐ-BGTVT
26/3/2007;

18/2011/TT-BGTVT
31/3/2011
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không;

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không 
	15/05/2011
	

	18. 
	
	62/2011/TT-BGTVT
21/12/2011
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam
	14/02/2012
	

	19. 
	
	16/2010/TT-BGTVT
30/06/2010;

19/2011/TT-BGTVT
31/3/2011
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Thông tư 19/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/06/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
	15/07/2010
15/5/2011
	Hết hiệu lực một phần

	20. 
	
	12/2012/TT-BGTVT
24/4/2012
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng An ninh hàng không dân dụng
	01/07/2012
	

	21. 
	
	30/2012/TT-BGTVT
01/8/2012
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng
	15/09/2012
	

	22. 
	
	28/2010/TT-BGTVT
13/9/2010
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ
	28/10/2010
	

	23. 
	
	14/2009/TT-BGTVT
04/8/1009

	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam
	18/09/2009
	

	24. 
	
	22/2011/TT-BGTVT
31/3/2011
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay
	15/05/2011
	

	25. 
	
	28/2009/TT-BGTVT
10/11/2009
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phương thức bay hàng không dân dụng
	25/12/2009
	Hết hiệu lực một phần

	26. 
	
	19/2009/TT-BGTVT
08/9/2009
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về khí tượng hàng không dân dụng
	21/10/2009
	Hết hiệu lực một phần

	27. 
	
	01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT
24/2/2012
	Thông tư liên tịch của Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không
	01/05/2012
	

	28. 
	
	51/2012/TT-BGTVT
20/12/2012
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bản đồ, sơ đồ hàng không
	30/03/2013
	

	29. 
	
	53/2011/TT-BGTVT
24/10/2011
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn hoạt động bay
	08/12/2011
	

	30. 
	
	38/2009/TT-BLĐTBXH
16/11/2009
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động – thương binh – xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cảng vụ hàng không
	01/01/2009
	

	31. 
	
	42/2011/TT-BGTVT
01/6/2011
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không
	16/07/2011
	

	32. 
	
	61/2011/TT-BGTVT
21/12/2012
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không
	04/02/2012
	

	33. 
	
	33/2013/TT-BGTVT
15/10/2013
	Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam
	01/12/2013
	

	34. 
	
	103/2008/TTLT-BTC-BGTVT
12/01/2008;

43/2011/TTLT-BTC-BGTVT
28/3/2011
	Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam;

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2008/TTLT-BTC-BGTVT của liên tịch của Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam
	16/12/2008;

12/05/2011
	Hết hiệu lực một phần

	35. 
	
	119/2007/TT-BTC
09/10/2007;

72/2013/TT-BTC
27/5/2013
	Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay;

Thông tư  của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2007/TT-BTC ngày 09/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay
	05/11/2007;

15/07/2013
	Hết hiệu lực một phần

	36. 
	
	169/2010/TT-BTC
01/11/2010

	Thông tư của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không
	01/01/2011
	

	37. 
	
	75/2010/TT-BTC
17/5/2010
	Thông tư của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam
	01/07/2010
	

	38. 
	
	53/2012/TT-BGTVT
25/12/2012
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
	01/03/2013
	

	39. 
	
	01/2012/TT-BGTVT
09/01/2012
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc đảm bảo kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam
	23/02/2012
	

	40. 
	
	151/2013/TT-BTC

29/10/2013
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay
	01/01/2014
	

	41. 
	
	46/2013/TT-BGTVT

25/11/2013
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
	01/02/2014
	

	42. 
	
	25/2009/TT-BGTVT

16/10/2009
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ huấn luyện an ninh hàng không
	30/11/2009
	

	43. 
	
	03/2014/TT-BGTVT
10/03/2014
	Thông tư của Bộ Giao thông vận tải về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng 
	01/5/2014
	

	44. 
	
	10/2007/QĐ-BGTVT
27/02/2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không
	02/04/2007
	

	45. 
	
	21/2007/QĐ-BGTVT
06/4/2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế thông báo tin tức hàng không
	26/05/2007
	Hết hiệu lực một phần

	46. 
	
	14/2007/QĐ-BGTVT
26/3/2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng
	04/05/2007
	Hết hiệu lực một phần

	47. 
	
	32/2007/QĐ-BGTVT
05/7/2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế không lưu hàng không dân dụng
	10/08/2007
	Hết hiệu lực một phần

	48. 
	
	26/2007/QĐ-BGTVT
23/5/2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
	28/06/2007
	

	49. 
	
	27/2007/QĐ-BGTVT
22/06/2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không
	31/07/2007
	

	Tổng số:    49 văn bản


� Tính đến ngày 17/04/2014
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